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PANLOZ,20_ 
(Viên nén bao phim giải phóng châm câ sec: cam sodium 20mg) 

'THẢNH PHẪN: 
Mỗi viên nén bao tan trong ruột PANLOZ 20chứa: 
“Hoạt chất: Pantoprazple sodium sesquihydrate tương đương với Pantoprazole 

...0 ng 

Tả 'được:, Manhitol 25, Crosspavidone (Polyplasdone XL-I0), Sodium Carbonafe, 

“anhydrous, Hydroxypropyl celiulese, Calcium le, Hybromellase (3 cps), Ï tranium== 
-đioxide, Oxyd sắt vàng, Propylene giyc _... xẻ e.n NỈ) 
đfspersion 30 nercent (Euilraglii L-30 Ð35), Triethyl ctrate, Talc (purified). 
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 
Dược lực học: 

'_Cøchế hoạt động 
Pantoprazole là một ức chế bơm proton, nó ức chế một cách đặc biệt và với liều tỷ lệ lên H”, 
K” -ATPase — enzyme có tác dụng tiết axit dạ dày ở tế bào đầy của dạ dày. 
Pantoprazple là một benzimidazole thay thế, một chất tích luỹ trong khoang axit của tế bào 
đầy sau khi uống. Trong tế bào đáy, nó được thêm vào một proton, và được tái sắp xếp thành 
mệt sulphenamide vòng có ức chế hoạt tính gắn kết với H", Kˆ -ATPase, Do pantoprazole có 
tác động khoảng cách đến vị trí thụ thể nên nó có thể ảnh hưởng đến tiết axitda dây. 

Út chế gastrin với liễu 4mg/ngày trung bình là 2,5 ~ 3,5 giờ sau uống và đạt 0% sau 7 
ngày. Sau khi ngừng uống pantoprazole, không có bằng chứng về sự tăng tiết phản ứng và 7 

ngày sau khi uống liều cuối cùng thì sản sinh axit là bình thường. 
-Pantoprazole duy trì pH được lý một cách nhịp nhàng. Tuy nhiên, các giá trị này được thay 
thể ở các mức độ lớn hơn. Trong một đêm, giai đoạn mà các giá trì pH xấp xỉ placeho được 
tìm thấy, Mạ dù nửa đời của pantoprazple xấp xỉ I giờ nhưng hiệu quả kháng tiết tăng lên 
trong quá trình dũng liều lặp lại hàng ngày. Điều đó cho thấy khoảng thời gian hoạt động lớn 

:_ hơn nửa đời bán thải của huyết thanh, - 

Được động học 
Hấp thu và phân bố 
Ti euvof: Không ân định Thống rôiriebtyXSE 14.3155: ng duời Mã i2, nến bạo di 
trong ruột. Hấp thu điễn ra trong ruột non. Nồng độ huyết thanh/huyết trung bình tối 
đa là2— 3 mcg/mL và đạt được trong vòng 2,5 giờ sau khi dùng liều 40 mgingầy, uống theo 
liều đơn hay liểu đa ở người lình nguyện khỏe mạnh. Sinh khả dựng toàn thân của 
pantoprazole theo liều đơn và liều đá xấp xi T7%. 
“Theo đưởng tiêm truyền, nồng độ huyết thanh/huyết tương của pantoprazole giảm xuống 
theo cấp số 2, Nửa đời cuối là khoảng 1 giờ. Tổng thanh thải huyết tương xấp xỉ 0,1 L/giờ/kg 
và thể tích phân bố là 0,15 1kg. 
DEenh th gi Có tục gen: gi gướG co liều uổng và tiêm truyền dao động từ ÍÖ ~ 

Chayếo bóa 
Fanloortiie bu nhớ) được chưyớn họi dạ va. Chứt: chyến bài chếh 
desmethylnantoprazole, một chất kết hợp với sulphate.. 
'Thải trừ 

-coin-đường-thhải- trừ chủ yếu đối với các chất chuyển hoá của Pantoprazole-{xấp xỉ 
80%). Phần còn lại được thải trừ qua phân, Nữa đời của chất chuyển hoá chính khoảng gân 
2X vá S4,Taangiggfe coit24 

"Tóm tắt được động học trên bệnh nhân. 
' Ö bệnh nhân hị bệnh gan mãn tính dạng nhẹ, vừa và nặng, nửa đời tăng từ 1 tới khoảng 7 ~ 9 
giờ. Giá trị AUC tăng với hệ số 6 - 8, trong khi nồng độ huyết thanh tối đa tặng chỉ với hệ số. 

1,5 sơ với người khoẻ ranh. 

Ở bệnh nhân suy thân, nữa đời của chất chuyển hoá chính tăng ở rnức độ vừa phải nhưng 
không có sự tích luỹ ở các liều điều trị. Nửa đời của pantoprazole ở người suy thận có thể so 
sánh được với nửa đời của pantoprazole ở người khoẻ mạnh. Khả năng thẩm tách của - 
pantoprazole thấp. AC và Cmax tăng nhẹ ở người già so với người trẻ. 
CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ 
PANLOZ.20 được chỉ định điểu trị cải thiện triệu chứng như g nóng, ợ chua trong viêm loét 
.đạ đầy tả tràng, đau khí nuốt trong viêm loét dạ đầy tá tràng và điều trị bệnh trào ngược thực 
Em 2g Ane 4e Tag 
PANLOZ 20 được chỉ 
(GERD). 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH. 

định điều trị và ngân chặn tái phát trào ngược thực quản dạ dày ˆ 

* Quá mẫn với pantoprazole 
Suy chức năng gan dạng năng. (xem. liêu lượng và cách dùng) 
Không dùng cho trẻ nhỏ, phụ nữcó thai và chơ con bú 

——————Yiêm loét dạ dày: 

NHŨNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀCẢNHBÁOKHISỦDỤNGTHUỐC — ˆ 
Pantoprazole chỉ định cho các bệnh dạ dày dạng nhẹ như chứng khó tiêu. Trước khi 
điều trị, cần loại bo 242/125. CÀ An š St 46, 0051 6,22 eipbo làn 
pantoprazole có thể che lấp triệu chứng và làm cản trở chẩn đoán. 
TT 
SỨDỤNG CHO PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
'Tính an toàn ởphụ nữ có thai, phụ nữcho con bú và trẻ nhỏ vẫn chưa được thiết lập. 
NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 
Đau đầu và các bệnh về dạ đày như đau bụng trên, tiêu chảy, táo bón hay đầy hơi đã được báo 
cáo. Q ti chong này giáp khi dc nc đu m} Đã có báo cáo về các phản ứng đị ứng 

.._ như mẩn ngứa, ngứa và PhSuutliNp loi mmeewm- 
Có ít báo cáo nói về các tác dụng không mong muốn như buổn nôn, hoa mắt và loạn thị giác. 
Phù mạch ngoại biên, trầm cảm và đau cơ xảy ra ở một số trường hợp. 

“Thông báo cho bắc sỹ những tắc dụng kháng mong muấn gặp phải khi sử dụng” 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 

Tiêu dùng PANIL/Z.20 được uống ngày mọi lấn, vào buổi sáng: PANLOZ:20 được hống cả 
viên cùng với một cốc nước vào trước hoặc trang bữa sắng. 
Viêm loét tá trăng: 
Liểu khởi đầu là 40 ng/ngày/lần, uống vào buổi sắng, uống trong vòng 2 — 4 tuần. Nếu viêm 
loét tá tràng do nhiễm khuẩn Helicobacter pylori, PANLLOZ.20 có thể kết hợp với các thuốc 
kháng sinh thích hợp để diễn tị được hiện quả. 

Liêu khởi đầu là 4Ó mg/ngày/lân, uống vào buổi sáng, Ôông bỏng lòng 4ˆ 8 tuần. „hong 
trưởng Bử#xpnttrVlstoihoệt lị/NHdDg s2, rị tot me magaici 
Y siớ-Ro tu và làm cản trở chẩn đoán. 
“Trào ngược thực quản đạ đầy: 
Liều khởi đầu là 40 mg/ngày/lần,. 08801: bài ng, táng boiG thúg45 -8 tuần. 

-_ Trào ngược thực quản dạ đày đạng nhẹ (GERD) 
Liêu khởi đầu theo đường uống là 20mg/ngày, F Set Và ShoN lạ th Nh Ề 
quả thì có thể dùng trong khoảng thời gian trên. 
Điều trị đài hạn và ngăn chặn tái phát trào ngược thực quản dạ dày (GERD): 
Liễu duy trì trong điều Mì Đ NÌR20S/BBEUOBSSENIS đG: 40xgfnahy dối bê 
phát. Sau khi chữa tái phát khỏi thì giảm liều xuống 20mg/ngày. Kinh nghiệm trong điều trị 
đài hạn cồn hạn chế, 
Người già: 
Không điều chỉnh liều dùng ở người già. 
Người suy giảm chức năng gan và thận: 
Không điều chỉnh Hiểu đùng ở người suy giảm chức năng gan và thận. Không vượt quá liều 
dùng 20mg ởngười bị bệnh gan mãn tính dạng nhẹ, vừa và nặng. 
Cách dùng: Dùng theo đường uống. 
SỬ DỤNG QUÁ LIỀU 
Không có các triệu chứng quá liễu ở người. Không gợi ý điều trị chuyên biệt khi quá liều. 
TRÌNH BÀY: 
Viên nền bao tan trong ruột PANLOZ 20 được đồng gói trong vỉ Alu/Alu, vỉ LŨ viên. Hộp 3. 
vỉ và một tờ hướng dẫn sử dụng. 
Thuốc này được áp dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có có hạn dùng 24 tháng, nên bảo : 

—-qWảndđưới 25°C, Rẻ 
“'Đạc k§ hướng dẫn trước khi dùng. Nếu cn thêm đhông tin xin hổi ÿ kiến bác sỹ. 

Ty Ái Ông HP top Cho lê 1 nh 

Nhà sản xuất 
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'Torrent Pharmaceuticals Ltd. 
Tnảrad-382 721, Dist. Mehsana, 
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https://trungtamthuoc.com/


